
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số:  66/2022/KDTM-ST  

Ngày: 22- 9 - 2022 
 V/v: Tr n     p  ợp đồng  

                 dị   vụ 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn T ị T ùy Dung 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Huỳn  K ải Hu n 

2. Bà Đăng T ị Huê 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi T ị Mỹ P ú  – T ư ký  ủ  Tò  án n ân dân 

Quận 8, T àn  p ố Hồ C í Min . 

-   i  i n  i n ki m s t nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh t  m 

gi  p iên tò : Ông P  n Xuân Hiền – Ki m sát viên. 

Ngày  22 tháng  9 năm 2022 tại trụ sở Tò  án n ân dân Quận 8, T àn  p ố Hồ 

Chí Minh xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 09/2022/TLST-KDTM 

ngày 14 tháng 3 năm 2022, về tr n     p “ ợp đồng dị   vụ” t eo Quyết địn  đư  vụ 

án r  xét xử số: 277/2022/QĐXXST-KDTM ngày 02 t áng 8 năm 2022 và Quyết 

địn   oãn p iên tò  số: 199 /2022/QĐST-KDTM ngày 22 t áng 8 năm 2022 giữ   á  

đương sự: 

1. Nguyên đơn: CÔNG TY TNHH G 

Đị    ỉ trụ sở   ính: Phòng 802 Tòa nhà V, số 57-59 đường M, p ường N, 

Quận H, Thàn  p ố Hồ C í Minh 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông NORIAKI S; Sin  năm 

1975; C ứ  d n : Giám đố  và bà Lƣu Bích D, sin  năm 1984; C ứ  d n : Tổng 

giám đố  là người đại diện t eo p áp luật  ủ  nguyên đơn; Ông Trần Mạnh H; 

sin  năm 1997; Đị    ỉ: Số 46/4C đường V, phường T, Quận C, T àn  p ố Hồ C í 

Minh và ông Hoàng Văn H, sin  năm 1991; Đị    ỉ: 468 đường N, p ường P, 

Quận C, T àn  p ố Hồ C í Min  là người đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH S 

Đị    ỉ trụ sở   ính: 290C/37 đường D, P ường B, Quận G, Thàn  p ố Hồ 

Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Nguyễn Thị Trúc G; Sin  năm: 

1984 - C ủ tị   Hội đồng t àn  viên; Đị    ỉ t ường trú: Số 1950/TM tổ 01,  p L, 
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xã T,  uyện M, tỉn  Đồng T áp; Đị    ỉ  ư trú: T ôn P, xã T,  uyện P, tỉn  P ú 

Yên là người đại diện t eo p áp luật  ủ  bị đơn. 

 (Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và người đại diện theo pháp 

luật của bị đơn có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và tại phiên tòa 

người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

Ngày 15/5/2019 CÔNG TY TNHH G đã ký Hợp đồng Quảng  áo số 

105/GF-P với Công ty TNHH S. Theo đó, Công ty TNHH S sẽ t ông qua CÔNG 

TY TNHH G liên  ệ với n à Sản xu t tại N ật Bản đăng quảng  áo  ủ  Công ty 

TNHH S trên cá  p ương tiện truyền t ông ở N ật Bản. Tổng giá trị  ợp đồng b o 

gồm t uế Giá trị gi  tăng VAT là 232.140.000 đồng (  i trăm b  mươi   i triệu, 

một trăm bốn mươi ngàn đồng). T ự   iện  ợp đồng nguyên đơn đã  oàn t àn  

 á   ông việ  đã t ỏ  t uận. Sau n iều lần Công ty yêu  ầu bị đơn t  n  toán 

n ưng Công ty TNHH S   ỉ t  n  toán đượ  tổng số tiền là 25.000.000 đồng. S u 

đó t ì ngưng t  n  toán nên ngày 25/01/2021 CÔNG TY TNHH G đã xu t  óa 

đơn VAT và ngày 24/02/2021 gửi qu  em il   o Công ty TNHH S. Hiện bị đơn 

vẫn  òn nợ số tiền 207.140.000 đồng. Trong đó có 186.036.364 đồng  tiền vốn và 

21.103.636 đồng là tiền VAT. Nguyên đơn đã n iều lần yêu  ầu Công ty TNHH S 

có ng ĩ  vụ t  n  toán số tiền  òn nợ n ưng p í  bị đơn vẫn  ố tình né tránh 

không thanh toán. 

Do Công ty TNHH S vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán nên CÔNG TY TNHH G 

yêu  ầu Tòa án buộ  Công ty TNHH S p ải t  n  toán ngay tổng số tiền  òn nợ 

t eo Hợp đồng Quảng  áo số 105/GF-P ngày 15/5/2019 là 207.140.000 đồng (  i 

trăm lin  bảy triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng); tiền lãi su t quá  ạn trung bìn  

trên t ị trường tín  từ ngày 25/02/2021   o đến ngày xét xử (ngày 22/9/2022) đối 

với số tiền   ậm trả là 186.036.364 đồng và tiền p ạt do vi p ạm  ợp đồng với lãi 

su t là 8% đối với tổng số tiền vốn p ải t  n  toán (là 186.036.364 đồng) là 

14.882.909 đồng.  

Nguyên đơn   ỉ yêu  ầu một mìn  Công ty TNHH S t ự   iện ng ĩ  vụ trả 

nợ mà k ông yêu  ầu  i k á  liên đới  ùng bị đơn trả nợ. 

Tại p iên tò  nguyên đơn đồng ý   ỉ yêu  ầu Công ty TNHH S thanh toán 

số tiền là 207.140.000 đồng (  i trăm lin  bảy triệu, một trăm bốn mươi ngàn 

đồng), k ông yêu  ầu tín  tiền lãi su t quá  ạn trung bìn  trên t ị trường và tiền 

p ạt do vi p ạm  ợp đồng nêu p í  bị đơn  ó t iện   í trả ng y một lần số tiền nợ 

vốn nêu trên vào ngày 22/9/2022. Nếu bị đơn k ông trả đượ  một lần t ì vẫn giữ 

nguyên yêu  ầu t  n  toán số tiền là 207.140.000 đồng (  i trăm lin  bảy triệu, 

một trăm bốn mươi ngàn đồng), tiền lãi su t quá  ạn trung bìn  trên t ị trường và 

tiền p ạt do vi p ạm  ợp đồng. 

Bị đơn Công ty TNHH S có bà Nguyễn Thị Trúc G là người đại diện theo 

pháp luật của bị đơn trình bày:  
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Bà t ống n  t với lời trìn  bày  ủ  đại diện nguyên đơn về việc ngày 

15/5/2019 CÔNG TY TNHH G đã ký Hợp đồng Quảng  áo số 105/GF-P với Công 

ty TNHH S đ  CÔNG TY TNHH G liên  ệ với n à Sản xu t tại N ật Bản đăng 

quảng  áo  ủ  Công ty TNHH S trên cá  p ương tiện truyền t ông ở N ật Bản. 

Tổng giá trị  ợp đồng b o gồm t uế Giá trị gi  tăng VAT là 232.140.000 đồng (  i 

trăm b  mươi   i triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng). T ự   iện  ợp đồng 

nguyên đơn đã đăng quảng  áo n ư t ỏ  t uận và Công ty TNHH S đã t  n  toán 

đượ  tổng số tiền là 25.000.000 đồng,  iện vẫn còn nợ số tiền 207.140.000 đồng. 

Trong đó có 186.036.364 đồng  tiền vốn và 21.103.636 đồng là tiền VAT. Nay Do 

t ời gi n vừ  qu  bị ản   ưởng bởi đại dị   COVID-19, bà G bị bện  nặng. Hiện 

n y bà  ũng đ ng nuôi  on n ỏ dưới 10 t áng tuổi nên đề ng ị đượ  giảm 30% 

trên tổng số tiền  òn nợ là 207.140.000 đồng với p ương t ứ  t  n  toán trả dần 

vào  á  quý bắt đầu từ t áng 6/2023   o đến k i t  n  toán dứt nợ. Đồng t ời, yêu 

 ầu k ông tín  tiền lãi su t quá  ạn trung bìn  trên t ị trường và tiền p ạt do vi 

p ạm  ợp đồng. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh phát biểu ý kiến:  

- Về tố tụng: 

1. Việ  tuân theo pháp luật tố tụng  ủ  T ẩm p án 

T ẩm p án đượ  p ân công t ụ lý giải quyết vụ án đã t ự   iện đúng, đầy 

đủ quy địn  Bộ luật Tố tụng dân sự và cá  văn bản quy p ạm p áp luật  ó liên 

qu n về t ụ lý vụ việ ; xá  min  t u t ập tài liệu,   ứng  ứ; việ  gi o nộp, tiếp 

 ận,  ông k  i   ứng  ứ và  ò  giải. 

2. Việ     p  ành pháp luật tố tụng  ủ  Hội đồng xét xử, T ư ký p iên tò : 

Hội đồng xét xử, T ư ký p iên tò  đã t ự   iện đúng, đầy đủ quy địn   ủ  Bộ luật Tố 

tụng dân sự và cá  văn bản quy p ạm p áp luật  ó liên qu n về việ  xét xử vụ án. 

3. Việ     p  àn  p áp luật  ủ  người t  m gi  tố tụng: Từ k i t ụ lý vụ án 

đến n y nguyên đơn t ự   iện đúng quy địn  p áp luật tố tụng dân sự; Bị đơn 

chư  đúng quy địn  p áp luật tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: Đề ng ị Hội đồng xét xử    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  

CÔNG TY TNHH G 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p iên 

tòa, lời p át bi u ý kiến  ủ  đại diện Viện ki m sát, Hội đồng xét xử n ận địn : 

[1] Về tố tụng: 

Bị đơn Công ty TNHH S và người đại diện t eo p áp luật  ủ  bị đơn đã 

đượ  Tò  án đã tống đạt về t ời gi n t  m gi  p iên  ọp ki m tr  việ  gi o nộp, 

tiếp  ận  ông k  i   ứng  ứ và  ò  giải n ưng vẫn vắng mặt k ông  ó lý do nên 

Tò  án tiến  àn  ki m tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận  ông k  i   ứng  ứ và k ông tiến 

 àn   ò  giải đượ  t eo Điều 207 và Điều 208  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 
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Nguyên đơn   ỉ yêu  ầu một mìn  Công ty TNHH S t ự   iện ng ĩ  vụ trả 

nợ   o mà k ông yêu  ầu  i k á  liên đới  ùng bị đơn trả nợ nên k ông yêu  ầu Tò  

án triệu tập t êm người t  m gi  tố tụng. Do đó, Tòa án k ông xá  địn  t êm người 

t  m gi  tố tụng nào khác.  

[2] Về qu n  ệ p áp luật tr n     p và t ẩm quyền giải quyết vụ án: 

Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn thì đây là vụ án tr n     p về  ợp 

đồng dị   vụ, do bị đơn có trụ sở   ín  tại Quận 8, T àn  p ố Hồ C í Min  nên 

vụ án t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án n ân dân Quận 8, T àn  p ố Hồ 

Chí Minh t eo qui địn  tại K oản 1 Điều 30, Điều 35 và đi m   K oản 1 Điều 39 

Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3]. Về  ác yêu  ầu  ủ  đương sự: 

[3.1]. Xét t  y, Hợp đồng Quảng  áo số 105/GF-P ngày 15/5/2019 do hai bên 

xá  lập  oàn toàn tự nguyện, k ông vi p ạm điều   m  ủ  luật, k ông trái đạo đứ  

xã  ội. S u k i ký  ợp đồng CÔNG TY TNHH G đã liên  ệ với n à xu t bản ở 

N ật Bản đ  đăng quảng  áo  ủ  Công ty TNHH S t eo  á  t ông tin do bị đơn yêu 

 ầu. K i CÔNG TY TNHH G  oàn t àn   á   ông việ  đã t ỏ  t uận n ư trong 

 ợp đồng đã xu t Hó  đơn giá trị gi  tăng (VAT) cho Công ty TNHH S vào ngày 

25/01/2021. Ngày 24/02/2021 đã gửi Hó  đơn giá trị gi  tăng (VAT) qua email cho 

bị đơn. Tuy n iên, p í  bị đơn   ỉ t  n  toán   o CÔNG TY TNHH G số tiền 

25.000.000 đồng,  iện vẫn  òn nợ số tiền 207.140.000 đồng. Trong đó  ó 

186.036.364 đồng  tiền vốn và 21.103.636 đồng là tiền t uế Giá trị gi  tăng (VAT). 

Nguyên đơn đã n iều lần yêu  ầu Công ty TNHH S  ó ng ĩ  vụ t  n  toán số tiền 

 òn nợ n ưng p í  bị đơn vẫn  ố tìn  né trán  k ông t  n  toán. 

Quá trìn  giải quyết vụ án, Tò  án đã n iều lần triệu tập bị đơn và người đại 

diện t eo p áp luật  ủ  bị đơn đến Tò  đ   á  bên t ỏ  t uận với n  u về việ  giải 

quyết vụ án n ưng bị đơn và người đại diện t eo p áp luật  ủ  bị đơn vẫn vắng 

mặt k ông  ó lý do. Tại p iên Tò  bà G đề ng ị đượ  giảm 30% trên tổng số tiền 

 òn nợ là 207.140.000 đồng với p ương t ứ  t  n  toán trả dần vào  á  quý bắt 

đầu từ t áng 6/2023   o đến k i t  n  toán dứt nợ n ưng người đại diện  ủ  

nguyên đơn k ông đồng ý nên yêu  ầu  ủ  bà G k ông  ó  ơ sở đ  xem xét. Do 

đó, việ  nguyên đơn yêu  ầu Tò  án buộ  Công ty TNHH S p ải t  n  toán ng y 

tổng số tiền  òn nợ t eo Hợp đồng Quảng  áo số 105/GF-P ngày 15/5/2019 là 

207.140.000đ (  i trăm lin  bảy triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng) là  ó  ăn  ứ 

 ần    p n ận t eo quy địn  tại các Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 

513, Điều 514, Điều 515, Điều 516, Điều 517, Điều 518 và Điều 519  ủ  Bộ Luật 

dân sự; Điều 74, Điều 78, Điều 85, Điều 87  ủ  Luật T ương mại. 

[3.2]. Đối với yêu  ầu tín  tiền lãi su t quá  ạn trung bìn  trên t ị trường 

tín  từ ngày 25/02/2021   o đến ngày xét xử (ngày 22/9/2022) đối với số tiền 

  ậm trả là 186.036.364 đồng. N ư đã p ân tí   n ư trên do Công ty TNHH S vi 

p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán nên p ải trả tiền lãi trên số tiền   ậm trả là 186.036.364 

đồng t eo lãi su t nợ quá  ạn trung bìn  trên t ị trường tại t ời đi m t  n  toán 

tương ứng với t ời gi n   ậm trả là  ó  ăn  ứ  ần    p n ận t eo quy địn  tại 
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Điều 306  ủ  Luật T ương mại và Điều 11  ủ  Ng ị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP 

ngày 11/01/2019  ủ  Hội đồng t ẩm p án Tò  án n ân dân tối   o  ướng dẫn áp 

dụng một số quy địn   ủ  p áp luật về lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm quy địn .  

T eo Văn bản số 1450/CV-TSG.PKT ngày 05/8/2022  ủ  Ngân  àng TMCP 

Ngoại T ương Việt N m - Chi nhánh Tây Sài Gòn (chi nhánh 8)   o biết: Lãi su t 

  o v y ngắn  ạn t ương mại, dị   vụ là 7.0%/năm, lãi su t nợ quá  ạn bằng 

150% mứ  lãi su t   o v y trong  ạn. Tứ  lãi su t nợ quá  ạn  ủ  Ngân  àng 

TMCP Ngoại T ương Việt N m - Chi nhánh Tây Sài Gòn (chi nhánh 8) là 

10,5%/năm; 

T eo Văn bản số 1897/CV-CN8.06-QLRR ngày 10/8/2022  ủ  Ngân  àng 

TMCP Công T ương Việt N m - Chi nhánh 8 t ì lãi su t   o v y t ông t ường 

trong  ạn đối với p ân k ú  k á    àng do n  ng iệp là 9.5%/năm, lãi su t nợ 

quá  ạn bằng 150% mứ  lãi su t   o v y trong  ạn. Tứ  lãi su t nợ quá  ạn  ủ  

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt N m - Chi nhánh 8 là 14,25%/năm;  

T eo Văn bản số 576/NHNo.CN8.TH ngày 18/8/2022  ủ  Ngân  àng Nông 

ng iệp và P át Tri n Nông T ông Việt N m - Chi nhánh 8 thì lãi su t   o v y 

trong  ạn tối đ  10%/năm, lãi su t nợ quá  ạn tối đ  k ông quá 150% mứ  lãi su t 

  o v y trong  ạn. Tứ  lãi su t nợ quá  ạn  ủ  Ngân  àng Nông ng iệp và P át 

Tri n Nông T ông Việt N m - C i n án  8 là 15%/năm. 

Do đó, lãi su t nợ quá  ạn trung bìn  trên t ị trường  ủ  ít n  t 03 (b ) ngân 

hàng thương mại (Ngân hàng thương mại  ổ p ần Ngoại t ương Việt N m, Ngân 

hàng thương mại  ổ p ần Công t ương Việt N m, Ngân  àng Nông ng iệp và p át 

tri n nông t ôn Việt N m,...) là 13,25%/năm. 

Cụ t   số tiền lãi trên số tiền   ậm trả mà Công ty TNHH S p ải t  n  toán 

cho CÔNG TY TNHH G từ ngày 25/02/2021 đến ngày xét xử (ngày 22/9/2022) 

với lãi su t 13,25%/năm đối với số tiền 186.036.364 đồng n ư s u: 186.036.364 

đồng x  13,25%/năm x (01 năm + 06 t áng + 28 ngày) = 38.891.935đ (b  mươi 

tám triệu, tám trăm   ín mươi mốt ngàn,   ín trăm b  mươi lăm đồng). 

[3.3]. Đối với yêu  ầu tính tiền p ạt do vi p ạm  ợp đồng với lãi su t là 8% 

đối với số tiền 186.036.364 đồng. 

Tại k oản 7.1 Điều 7  ủ  Hợp đồng Quảng  áo số 105/GF-P ngày 15/5/2019 

quy địn : “Trường hợp bên A chậm thanh toán theo quy định của hợp đồng này 

không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của bên B hoặc không được bên 

B chấp thuận, bên A sẽ bị phạt 0,5% giá trị hợp đồng cho mỗi tuần chậm tiến độ”. 

Điều 300  ủ  Luật T ương mại  ũng quy địn : “Phạt vi phạm là việc bên bị vi 

phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong 

hợp đồng có thỏa thuận” và Điều 301  ủ  Luật T ương mại  ũng quy địn  “Mức 

phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm 

do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ 

hợp đồng bị vi phạm...”. N ư vậy, tại  ợp đồng   i bên  ó t ỏ  t uận nếu Công ty 

TNHH S vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán t ì sẽ bị p ạt vi p ạm là “0,5% giá trị  ợp 

đồng   o mỗi tuần   ậm tiến độ”, tuy n iên từ ngày 01/4/2020 đến 30/4/2020 và 
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từ ngày 9/7/2021 đến ngày 30/9/2021 T àn  p ố Hồ C í Min  tiến  àn  giản  á   

xã  ội t eo C ỉ t ị số 16/CT-TTg  ủ  T ủ tướng C ín  p ủ về  á  biện p áp   p 

bá   p òng,   ống dị   COVID-19  ủ  nên k oảng t ời gi n này là sự kiện b t 

k ả k áng  oặ  k ông do lỗi  ủ  Công ty TNHH S nên k ông tín  vào t ời gi n 

p ạt vi p ạm  ợp đồng. Do đó, từ ngày 25/02/2021 đến ngày xét xử (ngày 

22/9/2022) s u k i đã trừ k oảng t ời gi n từ ngày 01/4/2020 đến 30/4/2020 và từ 

ngày 9/7/2021 đến ngày 30/9/2021 là: 66 tuần nên mứ  p ạt do vi p ạm t eo  ợp 

đồng là: 186.036.364 đồng x 66 tuần x 0,5% = 61.392.000đ (Sáu mươi mốt triệu, 

b  trăm   ín mươi   i ngàn đồng). 

Tuy n iên, nguyên đơn là CÔNG TY TNHH G   ỉ yêu  ầu tính tiền p ạt do 

vi p ạm  ợp đồng với lãi su t là 8% đối với tổng số tiền 186.036.364 đồng. Cụ t    

186.036.364 đồng x 8% = 14.882.909đ (mười bốn triệu, tám trăm tám mươi   i 

ngàn,   ín trăm lin    ín đồng) là  ó lợi   o bị đơn so với mứ  p ạt vi p ạm t eo 

Hợp đồng Quảng  áo số 105/GF-P ngày 15/5/2019 là “0,5% giá trị  ợp đồng   o 

mỗi tuần   ậm tiến độ” nên Hội đồng xét xử    p n ận yêu  ầu  ủ  nguyên đơn, 

buộ  Công ty TNHH S p ải trả   o CÔNG TY TNHH G số tiền p ạt do vi p ạm 

 ợp đồng là 14.882.909đ (mười bốn triệu, tám trăm tám mươi   i ngàn,   ín trăm 

lin    ín đồng). 

Do đó, tổng số tiền mà bị đơn Công ty TNHH S có trá   n iệm p ải t  n  toán 

cho CÔNG TY TNHH G là: 207.140.000 đồng + 38.891.935 đồng + 14.882.909 

đồng = 260.914.844đ (  i trăm sáu mươi triệu,   ín trăm mười bốn ngàn, tám trăm 

bốn mươi bốn đồng), thanh toán ng y s u k i bản án  ó  iệu lự . 

[4]. Xét ý kiến  ủ  bà Nguyễn T ị Trú  G là người đại diện t eo p áp luật 

 ủ  Công ty TNHH S yêu  ầu k ông tín  tiền lãi su t quá  ạn trung bìn  trên t ị 

trường và tiền p ạt do vi p ạm  ợp đồng. Do nguyên đơn k ông    p n ận với yêu 

 ầu nêu trên nên Hội đồng xét xử k ông  ó  ơ sở xem xét. 

[5]. Ý kiến p át bi u và đề ng ị  ủ  đại diện Viện ki m sát n ân dân Quận 

8, T àn  p ố Hồ C í Min  là p ù  ợp với n ận địn   ủ  Hội đồng xét xử nên  ó 

 ăn  ứ đ     p n ận. 

[6]. Về án phí: 

Do yêu  ầu  ủ  nguyên đơn đượ     p n ận nên  ăn  ứ vào Điều 147 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự; Luật p í và lệ p í; Điều 26  ủ  Ng ị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội quy 

địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ p í Tòa án; 

thì bị đơn p ải   ịu án phí kin  do n , t ương mại sơ t ẩm. 

[7]. Về quyền k áng  áo: CÔNG TY TNHH G và Công ty TNHH S đượ  

quyền k áng  áo bản án t eo luật địn . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn  ứ vào Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 357, Điều 468, 

Điều 513, Điều 514, Điều 515, Điều 516, Điều 517, Điều 518 và Điều 519  ủ  Bộ 

Luật Dân sự. 

Căn  ứ vào Điều 74, Điều 78, Điều 85, Điều 87, Điều 300, Điều 301 và 

Điều 306  ủ  Luật T ương mại; 

Căn  ứ vào K oản 1 Điều 30, Điều 35, đi m   K oản 1 Điều 39, Điều 147, 

Điều 180, Điều 207, Điều 208, Điều 271 và Điều 273  ủ  Bộ Luật tố tụng dân sự; 

Căn  ứ vào Luật p í và lệ p í; 

Căn  ứ vào Luật T i  àn  án dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 

2014); 

Căn  ứ vào Điều 11 và Điều 13 Ng ị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019  ủ  Hội đồng t ẩm p án Tò  án n ân dân tối   o  ướng dẫn áp dụng 

một số quy địn   ủ  p áp luật về lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm; 

Căn  ứ vào Điều 26 Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  

Ủy b n T ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý 

và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án. 

Tuyên xử: 

1. C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn là CÔNG TY 

TNHH G. 

Buộ  Công ty TNHH S có trá   n iệm t  nh toán cho CÔNG TY TNHH G 

tổng số tiền là 260.914.844đ (  i trăm sáu mươi triệu,   ín trăm mười bốn ngàn, 

tám trăm bốn mươi bốn đồng) ng y s u k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật.  

K  từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án (đối với 

 á  k oản tiền p ải trả   o người đượ  t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án xong, 

bên p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án 

t eo mứ  lãi su t quy địn  tại Điều 357, Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2.  n p í sơ t ẩm về kin  do n , t ương mại: Công ty TNHH S p ải   ịu số 

tiền là 13.045.742đ (mười b  triệu, k ông trăm bốn mươi lăm ngàn, bảy trăm bốn 

mươi   i đồng). 

CÔNG TY TNHH G không p ải   ịu án p í sơ t ẩm về kin  do n , t ương 

mại;  oàn trả lại cho CÔNG TY TNHH G số tiền 6.091.008 đồng tiền tạm ứng án 

phí dân sự đã nộp t eo biên l i t u số AA/2021/ 0016520 ngày 08/3/2022  ủ  C i 

 ụ  T i  àn  án dân sự Quận 8, T àn  p ố Hồ C í Min . 

T i  àn  tại  ơ qu n T i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền. 

3.  T ời  ạn k áng  áo đối với bản án là 15 ngày k  từ ngày Tòa tuyên án. 

4. Trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo Điều 2 Luật t i  àn  

án dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 2014) t ì người đượ  t i  àn  án 

dân sự; Người p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu 

 ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  t eo  á  Điều 6, 
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7, 7a, 7b và 9 Luật T i  àn  án dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 2014); 

T ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật T i  àn  án 

dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 2014)./. 

Nơi nhận:                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND TP.HCM;                                        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                  
- VKSND Quận 8; 

- C i  ụ  THADS Quận 8; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ, VP. 
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